
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN  BÁN ĐẤU GIÁ  ĐỢT 4-2023

A VTTB thông thường

A.1 Quyết định số  7811/EVNCPC ngày 09/11/2023

I Kho DLA_I63_Chờ Thanh lý

1 3.15.27.056.000.00.D50 Cáp nhôm trần A 50 mm2 Kg 37,90

2 3.15.28.206.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 Kg 7.961,10

3 3.15.28.207.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 Kg 34.615,50

4 3.15.28.008.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 184,10

5 3.15.28.209.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 Kg 11.146,30

6 3.15.28.213.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/19 mm2 Kg 614,00

7 3.15.28.217.000.00.D50 Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 185/29 mm2 Kg 412,70

8 3.15.60.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 517,00

9 3.15.60.006.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A50 mm2 Mét 17.856,50

10 3.15.60.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 5.079,40

11 3.15.60.007.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A70 mm2 Mét 54.316,00

12 3.15.60.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A95 mm2 Mét 21,00

13 3.15.60.009.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A120 mm2 Mét 20,00

14 3.15.60.011.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV A185 mm2 Mét 18,00

15 3.15.62.001.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x16 mm2 Mét 2.673,00

16 3.15.62.002.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x25 mm2 Mét 3.076,50

17 3.15.68.017.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x16 mm2 Mét 5,50

18 3.15.68.016.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x25 mm2 Mét 1.726,00

19 3.15.68.002.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x35 mm2 Mét 25,00

20 3.15.68.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 Mét 265,40

21 3.15.68.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 Mét 858,50

22 3.15.68.005.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 Mét 244,00

23 3.15.68.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 mm2 Mét 40,00

24 3.15.68.007.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x150 mm2 Mét 20,00

25 3.15.70.003.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x70+1x35 mm2 Mét 169,00

26 3.15.70.006.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x95+1x70 mm2 Mét 340,00

27 3.15.70.008.000.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x150+1x70 mm2 Mét 1.393,00

28 3.15.91.003.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 50 mm2 Mét 9,00

29 3.15.90.004.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 70 mm2 Mét 1,20

30 3.15.91.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 mm2 Mét 1.557,50

31 3.15.91.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 95 mm2 Mét 4,50

32 3.15.90.006.000.00.D50 Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV A 120 mm2 Mét 115,00

33 3.15.91.260.000.00.D50 Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 24kV AC 240 mm2 Mét 550,00

34 3.15.63.024.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc 0,6kV PVC/PCV AL 2x7 mm2 Mét 3,00

STT Mã VT Danh mục VTTB đề nghị thanh lý Mã CTNH ĐVT Số lượng
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35 3.15.74.108.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x11 mm2 Mét 22,00

36 3.15.74.109.000.00.D50 Cáp nhôm muller 2x16 mm2 Mét 4,00

37 3.15.62.005.VIE.00.D50 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x70 mm2 Mét 529,00

38 3.15.42.002.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2,5 mm2 Mét 140,00

39 3.15.42.012.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 25 mm2 Mét 2,80

40 3.15.42.014.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 mm2 Mét 84,40

41 3.15.42.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 mm2 Mét 7,70

42 3.15.42.018.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 mm2 Mét 0,60

43 3.15.42.020.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 mm2 Mét 9,40

44 3.15.42.020.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 mm2 Mét 5,90

45 3.15.42.021.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 mm2 Mét 35,00

46 3.15.42.022.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 150 mm2 Mét 22,40

47 3.15.42.024.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 240 mm2 Mét 124,20

48 3.15.44.009.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x11 mm2 Mét 5,50

49 3.15.44.021.000.00.D50 Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x5 mm2 Mét 35,00

50 3.15.54.102.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 2x5 mm2 Mét 298,50

51 3.15.54.106.000.00.D50 Cáp đồng muller 2x7 mm2 Mét 228,00

52 3.15.54.113.VIE.00.D50 Cáp đồng muller 2x25 mm2 Mét 3,00

53 3.15.54.159.000.00.D50 Cáp đồng muller 4x11mm2 Mét 23,50

54 3.15.46.005.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50 mm2 Mét 22,00

55 3.15.52.013.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x50+1x25 Mét 81,90

56 3.15.52.015.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x35 Mét 34,60

57 3.15.52.016.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x70+1x50 Mét 5,60

58 3.15.52.017.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x95+1x50 Mét 13,40

59 3.15.52.023.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 3x150+1x95 Mét 6,00

60 3.15.50.006.000.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 0,6kV M 4x10 mm2 Mét 5,00

61 3.15.56.028.000.00.D50 Cáp điều khiển CTL-TTS 4X2,5mm2 Mét 1,80

62 3.15.82.002.VIE.00.D50 Cáp đồng bọc PVC/XLPE 12,7/24kV M 35 mm2 Mét 1.096,40

63 3.25.33.059.000.00.D50 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC M 1x240 Mét 58,00

64 3.15.25.055.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 35 mm2 Kg 34,80

65 3.15.25.070.VIE.00.D50 Cáp đồng trần M 38 mm2 Kg 35,29

66 3.15.42.000.000.00.D50 Cáp đồng hạ áp bọc các loại (Kg) Kg 193,52

A.2 Quyết định số  11655/ĐLPC ngày 10/11/2023

I Kho DLA_I63_Chờ Thanh lý

1 2.05.01.001.000.00.D50 Sắt thép các loại Kg 11.530,18

2 3.02.70.251.000.01.D50 Chụp đầu cột Kg 31,00

3 3.02.75.887.000.02.D50 Dây néo các loại (kg) Kg 97,00

4 3.02.80.001.000.B8.D50 Dây néo các loại (hỏng) Kg 89,50

5 3.06.15.001.000.BS.D50 Xà trung thế Kg 1.144,00

6 3.06.20.001.000.00.D50 Cột, xà thép các loại Kg 2.649,00

7 3.06.30.001.000.E4.D50 Xà, trụ, tủ.. sắt các loại TH hỏng(Qui ra KG) Kg 159,00
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8 3.10.90.001.000.24.D50 Phụ kiện chuỗi đỡ dây dẫn 70KN Kg 809,20

9 3.20.31.001.000.48.D50 Kẹp cáp thép các loại Kg 447,00

10 3.20.60.001.000.69.D50 Khóa néo dây AC các loại (sắt,hỏng) Kg 928,00

11 3.10.92.007.000.00.D50 Ty sứ 24kV các loại Kg 50,00

12 3.60.90.001.000.00.D50 Hộp bảo vệ công tơ sắt các loại (Kg) Kg 1.344,30

13 3.15.41.002.000.00.D50 Cáp thép TK 35 mm2 Kg 237,00

14 3.15.41.003.000.00.D50 Cáp thép TK 50 mm2 Kg 15,00

15 3.15.41.003.VIE.00.D50 Cáp thép TK 50 mm2 Kg 526,00

16 2.55.31.001.000.00.D50 Đồng thanh các loại Kg 92,40

17 3.20.22.999.VIE.01.D50 Kẹp cáp đồng các loại Kg 3,60

18 3.20.22.001.000.C9.D50 Kẹp quai Kg 2,80

19 3.20.31.001.000.04.D50 Kẹp cáp nhôm (hỏng) Kg 1.983,99

20 5.25.70.001.000.01.D50 Phụ tùng ô tô thu hồi Kg 219,95

21 2.76.81.007.000.00.D50 Viên chì niêm phong Kg 59,69

22 3.02.20.001.000.01.D50 Cột BT vuông 8,4m (chặt gốc) Cột 13,00

23 3.02.20.001.000.03.D50 Cột 8,4 mét (chặt còn 7 mét) Cột 2,00

24 3.02.20.001.000.05.D50 Cột bê tông vuông 7 mét Cột 38,00

25 3.02.20.001.000.11.D50 Cột BT H 7m (chặt gốc) Cột 11,00

26 3.02.20.001.000.12.D50 Cột BT ly tâm 8,4m (Thu hoi) Cột 2,00

27 3.02.20.001.000.23.D50 Cột BTLT 10,5m (chặt gốc) Cột 57,00

28 3.02.20.001.000.24.D50 Cột BTLT 10M thu hồi Cột 1,00

29 3.02.20.001.000.27.D50 Cột BTLT 12m (chặt gốc) Cột 3,00

30 3.02.20.001.000.42.D50 Cột BTLT 7,5m (chặt gốc) Cột 17,00

31 3.02.20.001.000.45.D50 Cột BTLT 7m (chặt gốc) Cột 1,00

32 3.02.20.001.000.52.D50 Cột BTLT 8,4m (chặt gốc) Cột 15,00

33 3.02.20.001.000.70.D50 Trụ BTLT 14m (cắt gốc còn 12 m) Cột 1,00

34 3.02.20.001.000.85.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc Cột 3,00

35 3.02.20.001.000.86.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 6 m Cột 2,00

36 3.02.20.001.000.92.D50 Trụ BTLT 10,5m cắt gốc còn 8m Cột 64,00

37 3.02.20.001.000.95.D50 Trụ BTLT 12M (chặt gốc) Cột 3,00

38 3.02.20.001.000.96.D50 Trụ BTLT 12M cắt gốc còn 10M Cột 16,00

39 3.02.20.001.000.B1.D50 Trụ BTLT 8,4M (cắt gốc còn 6 m) Cột 9,00

40 3.02.20.001.000.B2.D50 Trụ BTLT 8,4m cắt gốc Cột 6,00

41 3.02.20.001.000.B6.D50 Trụ BTLT 8,4m cắt gốc còn 7 mét Cột 23,00

42 3.02.20.261.000.00.D50 Cột bê tông ly tâm ƯL LT 8,4A Cột 12,00

43 3.02.20.264.000.00.D50 Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5A Cột 15,00

44 3.20.22.001.000.98.D50 Kẹp răng hạ thế các loại (hỏng) Cái 4.609,00

45 3.20.22.457.000.00.D50 Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2 Cái 38,00

46 3.20.22.502.000.00.D50 Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-35 (1BL) Cái 555,00

47 3.20.22.600.000.00.D50 Kẹp răng trung thế các loại Cái 18,00

48 3.30.22.005.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 187,00

3



49 3.30.22.008.000.00.D50 Cầu chì tự rơi 35kV 100A Cái 5,00

50 3.30.80.002.000.00.D50 Cần FCO 24KV 100A Cái 32,00

51 3.42.80.005.000.00.D50 Chống sét van 18kV Cái 160,00

52 3.46.04.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 3.401,00

53 3.46.04.004.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 2.595,00

54 3.46.04.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 32A Cái 589,00

55 3.46.04.008.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 2.564,00

56 3.46.04.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 63A Cái 171,00

57 3.46.05.003.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái 249,00

58 3.46.05.005.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 30A Cái 120,00

59 3.46.05.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 40A Cái 679,00

60 3.46.15.001.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái 319,00

61 3.46.15.007.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 40A Cái 173,00

62 3.46.15.010.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái 213,00

63 3.46.15.011.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái 33,00

64 3.46.15.013.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái 35,00

65 3.46.15.016.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái 25,00

66 3.46.15.020.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 9,00

67 3.46.15.022.000.00.D50 Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 11,00

68 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 19,00

69 3.53.05.129.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 39,00

70 3.53.05.133.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái 26,00

71 3.61.95.043.VIE.00.D50 Anten 408MHz, 3dBi, 15.1mm, Bulk Cái 222,00

72 3.61.95.047.VIE.00.D50 Anten 900-1800MHz, 3dBi, 26mm, chuôi gài cong, Bulk Cái 69,00

B VTTB có liên quan CTNH

B.1 Quyết định số  7811/EVNCPC ngày 09/11/2023

I Kho DLA_I63_Chờ Thanh lý

1 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A 16 01 13 Cái 1.029,00

2 3.60.05.250.VIE.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M10 

5(10)A
16 01 13 Cái 2,00

3 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 145,00

4 3.60.35.754.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A 16 01 13 Cái 7,00

5 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 12,00

6 3.60.52.507.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A 16 01 13 Cái 18,00

7 3.60.52.508.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá DT03M10-RF 230/400V 3x10-100A 16 01 13 Cái 2,00

8 3.60.52.510.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A 16 01 13 Cái 21,00

9 3.60.35.504.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 15,00
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10 3.60.52.002.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A 16 01 13 Cái 5,00

11 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 12,00

12 3.60.52.022.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 10,00

B2 QĐ số 7475/QĐ-ĐLPC ngày  29/07/2023

1 Kho: DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.42.68.001.000.02.D50 Máy cắt 35KV thu hồi (30TEO) 17 03 04 Cái 1,0

2 3.42.68.204.000.00.D50 Máy cắt recloser 24kV 630A 17 03 04 Cái 1,0

3 3.42.74.031.000.00.D50 Tủ điều khiển máy cắt 16 01 13 Cái 2,0

4 3.53.74.253.IND.00.A70 Biến dòng trung thế 40,5kV 200-400-600/1-1A 17 03 04 Cái 3,0

5 3.53.75.380.000.00.A70 Biến dòng trung thế 38,5kV 100-150-200/5A 17 03 04 Cái 1,0

6 3.53.75.504.000.00.A70 Biến dòng trung thế 35kV 100/5A (dầu) 17 03 04 Cái 4,0

7 3.50.06.001.000.00.A70 Rơ-le quá dòng 16 01 13 Cái 1,0

8 3.50.90.001.000.00.D50 Rơ-le các loại 16 01 13 Cái 1,0

9 3.50.90.005.MAS.00.D50 Rơ le điều khiển tụ bù hạ áp (6 cấp) 16 01 13 Cái 3,0

10 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router 16 01 13 Cái 36,0

11 3.61.03.005.VIE.00.D50 Bộ mở rộng RF (RF-EXT) 16 01 13 Bộ 120,0

12 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU 16 01 13 Cái 120,0

13 3.64.04.001.000.00.D50 Tụ bù hạ áp các loại 16 01 13 Cái 11,0

14 3.64.14.003.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 10kvar 16 01 13 Cái 24,0

15 3.64.14.004.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 15kvar 16 01 13 Cái 13,0

16 3.64.14.005.000.00.D50 Tụ bù hạ áp 20kvar 16 01 13 Cái 8,0

17 3.64.34.003.000.00.D50 Tụ bù trung áp 1 pha 100kvar 16 01 13 Tụ 5,0

18 5.16.12.000.000.01.D50 Bình ắc quy các loại 16 01 12 Cái 71,0

19 5.16.12.002.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 7,2Ah 16 01 12 Cái 14,0

20 5.16.12.004.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 12Ah 16 01 12 Cái 8,0

21 5.96.10.284.VIE.00.D50 Modem 3G kết nối SCADA 16 01 13 Bộ 7,0

22 8.88.00.001.000.77.D50 Máy đọc mã vạch 16 01 13 Cái 6,0

23 8.88.10.001.000.01.D50 Máy tính xách tay 16 01 13 Cái 9,0

24 8.88.10.001.000.03.D50 Bộ máy vi tính 16 01 13 Bộ 7,0

25 8.88.10.001.000.45.D50 Máy in HP LaserJet 16 01 13 Cái 2,0

26 8.88.10.001.000.47.D50 Máy in 16 01 13 Cái 6,0

27 8.88.10.001.000.BD.D50 Màn hình máy tính 17 inch 16 01 13 Cái 3,0

28 8.88.10.001.000.BW.D50 Màn hình THồi 16 01 13 Cái 3,0

29 8.88.10.001.000.EQ.D50 Máy tính Casio 12 số 16 01 13 Cái 1,0

30 8.88.10.001.000.T1.D50 Đầu máy vi tính (CPU) 16 01 13 Cái 3,0

31 8.88.10.001.000.Z4.D50 Màn hình máy vi tính 16 01 13 Cái 2,0

32 8.88.10.001.000.Z7.D50 Máy fax các loại 16 01 13 Cái 4,0

33 8.88.10.115.CHN.00.D50 Máy tính bảng các loại 16 01 13 Cái 6,0

34 8.88.10.333.CHN.00.D50 Máy in nhiệt không dây (Super Printer-5802LD) 16 01 13 Cái 4,0

35 8.88.10.999.000.04.D50 Máy Scan thu hồi các loại 16 01 13 Cái 1,0
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B3 QĐ số 5438/QĐ_EVNCPC ngày 04/08/2023

1 Kho: I5Q - DLA_I5Q_Thanh Lý 

1 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A 16 01 13 Cái 20,0

2 3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A 16 01 13 Cái 8,0

3 3.60.05.252.000.00.D50
Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M80 

5(80)A
16 01 13 Cái 1,0

4 3.60.35.504.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 1,0

5 3.60.52.002.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A 16 01 13 Cái 2,0

6 3.60.52.017.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 5,0

7 3.60.52.022.000.00.D50
Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 

3x5(6/10)A
16 01 13 Cái 2,0

8 3.60.35.754.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A 16 01 13 Cái 2,0

9 3.60.45.506.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 67,0

10 3.60.45.507.000.00.D50
Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-

100A
16 01 13 Cái 662,0

11 3.60.52.507.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A 16 01 13 Cái 4,0

12 5.76.10.203.VIE.00.D50 Máy biến áp 1 pha 22/2x0,23kV 10kVA 17 03 04 Cái 1,0

13 5.76.10.913.000.00.D50 Máy biến áp 1 pha 22(10)/0,23-0,46kV 25kVA 17 03 04 Máy 1,0

C Taì sản cố định có liên quan CTNH

I QĐ số 5412/QĐ-ĐLPC ngày 01/06/2023

1 1.31010101.0004167 Xe tải Ford 1,5 tấn 47C-001.72 17 02 03 Xe 1

Tổng cộng (A+B+C)

6


